
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 62 Phố Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

04/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM & SX PUTIN VIỆT NAM

0108930307

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - 
Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác 
cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như 
động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, 
dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác 
chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, 
thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công 
cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được 
điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt may; - Bán 
buôn thiết bị và dụng cụ đo lường - Bán buôn container 
- Bán buôn robot.

4659

3. Lắp đặt hệ thống điện 4321

4. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện

4322

5. Hoạt động viễn thông có dây
Chi tiết: Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông có dây sử 
dùng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác

6110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM & SX PUTIN VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PUTIN VIET NAM TM & SX COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PUTIN VIET NAM TM & SX CO,.LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ 
gia dụng

7729

8. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác
Chi tiết: Sản xuất thiết bị điện cho xe có động cơ như máy phát 
điện, máy dao điện, phích cắm sáng, hệ thống dây đánh lửa, hệ 
thống cửa sổ và cửa ra vào điện, lắp đặt các thiết bị đo lường 
vào động cơ, điều chỉnh nguồn điện…;

2930

9. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: - Sản xuất sạc ăcquy ở trạng thái rắn; - Sản xuất thiết 
bị đóng mở cửa bằng điện; - Sản xuất chuông điện; - Sản xuất 
dây phụ trợ được làm từ dây cách điện; - Sản xuất máy làm 
sạch siêu âm (trừ thí nghiệm và nha khoa); - Sản xuất máy đổi 
điện trạng thái rắn, máy đổi điện, pin nhiên liệu, cung cấp năng 
lượng điều chỉnh và không điều chỉnh, cung cấp năng lượng 
liên tục; - Sản xuất máy cung cấp năng lượng liên tục (UPS); - 
Sản xuất máy triệt sự trào; - Sản xuất dây dụng cụ, dây phụ trợ 
và các bộ dây điện khác với dây và kết nối cách điện; - Sản 
xuất điện cực cacbon và graphit, kết nối, các sản phẩm cacbon 
và graphit điện khác; - Sản xuất máy thực hành gia tốc; - Sản 
xuất tụ điện, điện trở, và các thiết bị tương tự, máy gia tốc; - 
Sản xuất súng cầm tay hàn sắt; - Sản xuất nam châm điện; - 
Sản xuất còi báo động; - Sản xuất bảng ghi tỉ số điện tử; - Sản 
xuất các thiết bị tín hiệu như đèn giao thông và thiết bị dấu 
hiệu bộ hành; - Sản xuất vật cách điện (trừ bằng thuỷ tinh và 
sứ), dây cáp kim loại cơ bản; - Sản xuất các thiết bị và cấu kiện 
điện dùng trong các động cơ đốt trong; - Sản xuất các thiết bị 
hàn điện, bao gồm máy hàn thép cầm tay.

2790

10. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

11. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung
Chi tiết: - Sản xuất bếp lò điện cố định, bếp lò bể bơi điện, 
thiết bị bếp lò gia dụng không dùng điện, như năng lượng mặt 
trời, hơi, dầu và các lò và thiết bị bếp lò tương tự;

2815

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;

4649

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn 

4669(Chính)
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1.800.000.000 VNĐ

14. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
-- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

7912

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, ô tô.

5229

16. Bán buôn đồ uống 4633

17. Bán buôn tổng hợp 4690

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

19. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn;
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự;
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

5510

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);

5610

25. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

26. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể; 
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng 
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
 - Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ 
căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền

5629

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

28. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
trừ đấu giá

4791

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 272376481

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

NGUYỄN ĐÌNH LUÂN Nam
30/03/1986 Kinh Việt Nam

30/09/2013 Công an tỉnh Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       272376481
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH LUÂN Nam

30/03/1986 Kinh Việt Nam

30/09/2013 Công an tỉnh Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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